Bảng 01
Kèm theo thư mời báo giá số:             /TM.BVNĐ ngày        tháng     năm 2026
	STT
	Tên hàng hóa, quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Vị trí lắp đặt
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Lăng phun chữa cháy D50
· Chất liệu hợp kim nhôm
· Lắp đồng bộ vòi D50
· Đường kính đầu phun: 13 ± 0.2 mm
Sản phẩm đều được kiểm định và dán tem bởi Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
	cái
	09
	Không lắp đặt
	
	

	2
	Lăng phun chữa cháy D65
· Chất liệu hợp kim nhôm
· Lắp đồng bộ vòi D50
· Đường kính đầu phun: 13 ± 0.2 mm
Sản phẩm đều được kiểm định và dán tem bởi Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
	cái
	03
	Không lắp đặt
	
	

	3
	Vòi chữa cháy D50 có chiều dài từ 18m đến 20 mét với đường kính 50mm hoặc 65mm đường kính trong. 1 đầu cuộn vòi có khớp để gắn lăng chữa chát, 1 đầu với khớp gắn vào trụ hoặc đầu cuộn vòi phun khác.
Sản phẩm đều được kiểm định và dán tem bởi Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
	cái
	04
	Không lắp đặt
	
	

	4
	Bình chữa cháy bột ABC 8KG
	bình
	06
	Không lắp đặt
	
	

	5
	Bình chữa cháy CO2 5KG
	bình
	06
	Không lắp đặt
	
	

	6
	Tủ đựng dụng cụ phá vỡ:
· Xuất xứ : Việt Nam
· Chủng loại:Tủ đựng dụng cụ phá dỡ: Búa , rìu , kìm , xà beng
· Tiêu chuẩn: TCVN
· Màu sắc: đỏ
· Cấu Tạo: Tủ được làm từ sắt sơn tĩnh điện.
· Kích thước: H1200xW500xD180x0.5mm
	Tủ
	01
	Không lắp đặt
	
	

	7
	Bộ dụng cụ phá vỡ bao gồm
· Đèn pin: 02 chiếc
· Rìu cứu hỏa: 02 chiếc
· Xà beng: 01 chiếc
· Búa tạ: 01 chiếc
· Kìm cộng lực: 01 chiếc
· Mặt nạ lọc độc: 03 bộ
Bộ dụng cụ có kích thước phù hợp quy định về PCCC và phù hợp với tủ đựng dụng cụ phá vỡ (kích thước tủ: H1200xW500xD180x0.5mm)
	Bộ
	01
	Không lắp đặt
	
	

	8
	Đèn exit chỉ dẫn thoát hiểm hai hướng VIN-TH-099
· Mã sản phẩm: VIN-TH-099
· Nhà sản xuất: VinLighting 
· Nước sản xuất: VN
· Tiêu chuẩn: TCVN – 3890:2009
· Công suất: 3W
· Thời gian chiếu sáng:> 120 phút 
· Nguồn sáng khẩn cấp: Đèn LED 
· Kích thước: 360 * 170 * 3,5mm 
· Vật liệu vỏ: mica
· Cấp bảo vệ: IP30
· Loại: 2 mặt
Sản phẩm đều được kiểm định và dán tem bởi Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
	cái
	10
	Lắp đặt từ tầng 1 đến tầng 9
	
	

	9
	Đèn thoát hiểm exit DEN-TH-02 
· Mã sản phẩm: DEN-TH-02
· Nhà sản xuất: Vinlingting 
· Nước sản xuất: VN
· Tiêu chuẩn: TCVN – 3890:2009
· Công suất: 3W
· Thời gian chiếu sáng: > 120 phút 
· Nguồn sáng khẩn cấp: Đèn LED 
· Kích thước: 355 * 145 * 25MM 
· Cấp bảo vệ: IP30
· Loại 2 mặt
	Cái
	10
	Lắp đặt từ tầng 1 đến tầng 9
	
	

	10
	Đèn chiếu sáng sự cố (Đèn sạc Led khẩn cấp KC01/2W Rạng Đông)
· Mã sản phẩm: KC01/2W
· Nhà sản xuất:  Rạng Đông
· Xuất xứ:  Việt Nam
· Bảo hành:  12 tháng
· Công suất (w):  2
· Điện áp (v):  220
· Tuổi thọ (h):  15000
· Kích thước đèn: 265 x 50 x 258
	Cái
	30
	Lắp đặt từ tầng 1 đến tầng 9
	
	

	Tổng cộng
	

	Thuế (VAT)
	

	Tổng thành tiền (bao gồm VAT)
	


		
	




